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[bookmark: _Toc531111789]I. MỞ ĐẦU
	Xoài đã và đang được xác định là đối tượng cây trồng chủ lực của tỉnh Khánh Hòa, chính vì vậy từ năm 2012 - 2016, diện tích xoài đang duy trì từ 6.042 - 6.476 ha, sản lượng duy trì từ 40.899 - 41.582 tấn/năm và giá trị sản xuất hàng năm từ 400 - 450 tỷ đồng/năm. Trong đó, Cam Lâm là huyện trọng điểm sản xuất xoài của tỉnh Khánh Hòa với diện tích và sản lượng chiếm khoảng 50% diện tích toàn tỉnh (từ năm 2012 - 2016 diện tích biến động từ 2.830 - 3.120 ha và sản lượng biến động từ 22.952 - 24.828 tấn/năm) (Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016). Đặc biệt, trong những năm gần đây, xoài ở huyện Cam Lâm đang dịch chuyển dần từ sản xuất manh mún nhiều giống khác nhau sang sản xuất tập trung 3 giống xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2). Tuy có nhiều lợi thế nêu trên và sản xuất xoài là nguồn thu nhập chính của nhiều nông hộ ở huyện Cam Lâm, nhưng trong thực tiễn sản xuất thì nguồn thu nhập từ vườn xoài của các nông hộ chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó việc điều tra và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của hiện trạng tiêu thụ xoài nhằm tìm ra giải pháp để ổn định thu nhập đối với người sản xuất xoài là yêu cầu cấp bách của huyện Cam Lâm.
[bookmark: _Toc531111790]II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Các giống xoài cát Hòa Lộc, Úc, canh nông và chủ vựa thu gom phân phối, người bán lẻ, nông dân trực tiếp sản xuất. Phạm vi nghiên cứu là địa bàn huyện Cam Lâm, thời kỳ điều tra từ năm 2014 - 2015 và điều tra thời điểm chính vụ .
Nội dung nghiên cứu: Thu thập các thông tin thứ cấp từ các cơ quan chuyên ngành liên quan; Thu thập thông tin sơ cấp thông qua điều tra chủ vựa thu gom phân phối, người bán lẻ, nông dân trực tiếp sản xuất; Tổng hợp và phân tích đánh giá các thông tin; Đề xuất các giải pháp để ổn định thu nhập đối với người sản xuất xoài  
Phương pháp nghiên cứu :


     - Lượng mẫu thu thập thông tin sơ cấp sau khi rà soát là 95 phiếu, trong đó 64 phiếu điều tra chủ vựa thu gom và người bán lẻ, 31 phiếu điều tra nông dân trực tiếp sản xuất.
     - Nội dung điều tra: Chuỗi chu chuyển từ người sản xuất đến người sử dụng trong và ngoài tỉnh; Các cấp phân loại xoài trong sản xuất và thu gom đối với 3 giống xoài cát Hòa Lộc, Úc và canh nông; Năng lực thu gom và phương thức thu gom, phân loại, bảo quản xoài sau thu hoạch của chủ vựa; Biến động giá trong vụ xoài và giữa các cấp phân loại; Những khó khăn người sản xuất và chủ vựa gặp phải trong sản xuất và tiêu thụ.
     - Sử dụng phương pháp bàn giấy để thu thập và lược khảo các tài liệu thứ cấp; Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin sơ cấp từ chủ vựa thu gom phân phối, người bán lẻ, nông dân trực tiếp sản xuất thông qua bảng câu hỏi; Phân tích số liệu điều tra theo phương pháp thống kê thông qua sự hỗ trợ của chương trình máy tính Excel; Sử dụng phương pháp SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hiện trạng tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm. 
[bookmark: _Toc531111791]III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
[bookmark: _Toc531111792]1. Hiện trạng chuỗi chu chuyển xoài từ người sản xuất đến tiêu dùng ở huyện Cam Lâm
[bookmark: _Toc531111799]Bảng  1. Tỷ lệ chủ vựa tham gia thu gom và phân phối xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2) sau thu hoạch trên địa bàn huyện Cam Lâm
	TT
	Chủng loại giống
	Tỷ lệ chủ vựa và người bán lẻ tham gia (%)

	1
	Xoài Canh nông
	81,3

	2
	Xoài Cát Hòa Lộc
	82,8

	3
	Xoài Úc
	85,9
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Sơ đồ 1. Chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài canh nông ở huyện Cam Lâm
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Sơ đồ 2. Chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm
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Sơ đồ 3. Chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài Úc (R2E2) ở huyện Cam Lâm

	Mặc dù sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm rất đa dạng về giống (bao gồm các giống: Canh nông, cát bồ trắng, cát bồ vàng, cát Hòa Lộc, cát chu, R2E2, đài loan, thái lan,…), tuy nhiên kết quả điều tra lại cho thấy, tỷ lệ thu gom và phân phối đối với giống xoài canh nông là 81,3%, đối với giống xoài cát Hòa Lộc là 82,8% và đối với giống xoài Úc R2E2 là 85,9% (bảng 1). Kết quả này đã một lần nữa khẳng định vai trò chủ lực và nhu cầu thị trường của 3 giống canh nông, cát Hòa Lộc, Úc R2E2 trong sản xuất xoài hàng hóa ở huyện Cam Lâm.
	Tuy tỷ lệ chủ vựa thu gom và phân phối không có sự sai lệch lớn, nhưng chuỗi chu chuyển tiêu thụ giữa 3 giống xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc ở huyện Cam Lâm lại có sự khác nhau đáng kể. Cụ thể:
	- Đối với giống xoài canh nông, thị trường tiêu thụ là nội địa với 7,7% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  bán lẻ  người tiêu dùng và 92,3% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng (sơ đồ 1). Xoài canh nông ở Cam Lâm chủ yếu phân phối cho thị trường phía Bắc thông qua chợ đầu mối Hà Nội. Bởi vì, trong kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng có đến 84,7% chủ vựa thu gom để phân phối đến chợ đầu mối Hà Nội, hoặc đồng thời vừa Hà Nội vừa Sài Gòn, hoặc đồng thời vừa Hà Nội vừa Sài Gòn vừa các tỉnh lẻ, hoặc đồng thời Hà Nội vừa các tỉnh lẻ.
	- Đối với giống xoài cát Hòa Lộc, thị trường tiêu thụ cũng là nội địa với 7,5% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  bán lẻ  người tiêu dùng và 92,5% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng (sơ đồ 1). Ngược lại với xoài canh nông, xoài cát Hòa Lộc ở Cam Lâm chủ yếu phân phối cho thị trường phía Nam thông qua chợ đầu mối Sài Gòn. Bởi vì, trong kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng có đến 75,4% chủ vựa thu gom để phân phối đến chợ đầu mối Sài Gòn, hoặc đồng thời vừa Sài Gòn vừa Hà Nội, hoặc đồng thời vừa Sài Gòn vừa Hà Nội vừa các tỉnh lẻ, hoặc đồng thời Sài Gòn vừa các tỉnh lẻ.
	- Đối với giống xoài Úc (R2E2), mặc dù trên địa bàn huyện Cam Lâm có Công ty TNHH MTV EMU (Việt Nam) thu gom, sơ chế, bảo quản xoài Úc (R2E2) để xuất khẩu đến các thị Singapo, Indonesia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất,…nhưng trong thời gian gần đây công ty chủ yếu sơ chế, bảo quản xoài Úc (R2E2) để xuất khẩu từ diện tích tự trồng của công ty, không thu gom được từ các nhà vườn trên địa bàn huyện vì không thể canh tranh với thương lái xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc (Hải Lăng và Hồng Đăng, 2017), chính vì vậy trong khuôn khổ nghiên cứu này không phân tích và đánh giá chuỗi chu chuyển liên quan đến Công ty TNHH MTV EMU (Việt Nam). Kết quả điều tra trình bày ở sơ đồ 3 cho thấy, thị trường tiêu thụ xoài Úc (R2E2) của huyện Cam Lâm là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc và tiêu thụ nội địa với 7,3% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  bán lẻ  người tiêu dùng, 9,1% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng, 36,3% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  vừa cung cấp chợ đầu mối các tỉnh/thành để chuyển đến người bán lẻ bán cho người tiêu dùng và vừa cung cấp cho thương lái để xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trưng Quốc và 47,3% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  thương lái  xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Từ các kênh chu chuyển tiêu thụ đã cho thấy xoài Úc (R2E2) ở huyện Cam Lâm chủ yếu phân phối cho thị trường tiêu ngạch Trung Quốc.
Từ kết quả nêu trên đã cho thấy những điểm mạnh và điểm yếu của chuỗi chu chuyển xoài từ người sản xuất đến tiêu dùng ở huyện Cam Lâm như sau:
- Đã tạo được vùng xoài hàng hóa tập trung ở huyện Cam Lâm với 3 giống xoài chủ lực là canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2); Xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2) ở huyện Cam Lâm đã được người tiêu dùng nhận diện thương hiệu và nhu cầu thị trường hàng năm đối với 3 giống xoài trên luôn luôn có; Hình thành được thị trường tiêu thụ truyền thống (khu vực phía Bắc đối với xoài canh nông, khu vực phía Nam đối với xoài cát Hòa Lộc và xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc đối với xoài Úc).
- Theo kết quả nghiên cứu chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Tiền Giang (Trịnh Đức Trí và cộng sự, 2015) và chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Bình Định (Lương Ngọc Trung Lập và cộng sự, 2015), chuỗi chu chuyển từ người sản xuất đến vựa ở địa phương phải thông qua lực lượng thương lái đến các vườn thu gom để chuyển về vựa (người sản xuất  thương lái  chủ vựa), trong khi đó tại Cam Lâm người sản xuất mang trực tiếp sản phẩm sau thu hoạch đến vựa để tiêu thụ vựa (người sản xuất  chủ vựa), do vậy đây cũng là điểm mạnh của chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Cam Lâm vì đã giảm bớt khâu trung gian.
- Ngược lại, hiện trạng chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Cam Lâm cũng bộc lộ điểm yếu đó là việc tiêu thụ xoài Úc (R2E2) của huyện Cam Lâm chủ yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, trong khi đó đây là thị trường tuy có tiềm năng lớn nhưng tính bền vững không cao.
[bookmark: _Toc531111793]2. Hiện trạng về phân loại, thu gom, bảo quản và giá thu mua xoài ở Cam Lâm
[bookmark: _Toc531111800]Bảng  2. Số lượng thu gom và phương thức thu gom, phân loại, sơ chế xoài của các vựa thu gom ở huyện Cam Lâm
	Tiêu chí đánh giá
	Phương thức thực hiện
	Tỷ lệ thực hiện (%)

	
	
	Xoài Canh nông
	Xoài cát Hòa Lộc
	Xoài Úc (R2E2)

	Khả năng thu gom
	- Không hạn chế số lượng
	61,5
	67,9
	72,7

	
	- Số lượng hạn chế theo thị trường
	38,5
	32,1
	27,3

	Phương thức thu gom
	- Người sản xuất mang đến vựa
	92,3
	92,5
	92,7

	
	- Chủ vựa đến vườn mua
	7,7
	7,5
	7,3

	Phương thức phân loại
	- Theo tiêu chí ban hành
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Theo ý chủ quan của chủ vựa
	100,0
	100,0
	100,0

	Phương thức sơ chế, bảo quản
	- Theo quy trình khuyến cáo
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Thô sơ
	100,0
	100,0
	100,0




[bookmark: _Toc531111801]Đồ thị  1. Tỷ lệ phân loại xoài của người sản xuất ở huyện Cam Lâm


[bookmark: _Toc531111802]Đồ thị  2. Giá thu mua xoài loại 1 và 2 của chủ vựa ở Cam Lâm
	
Bên cạnh chuỗi  chu chuyển tiêu thụ, kết quả điều tra hiện trạng về phân loại, thu gom, sơ chế và giá thu mua xoài ở Cam Lâm cho thấy: Tỷ lệ vựa thu gom không hạn chế về số lượng đối với xoài canh nông là 61,5%, đối với xoài cát Hòa Lộc là 67,9% và đối với xoài Úc (R2E2) là 72,7%, chỉ có 38,5% vựa thu mua hạn chế do phụ thuộc vào thị trường đối với xoài canh nông, 32,1% đối với xoài cát Hòa Lộc và 27,3% đối với xoài Úc (R2E2); Người sản xuất mang xoài sau thu hoạch đến vựa để tiêu thụ chiếm tỷ lệ 92,3% đối với xoài canh nông, 92,5% đối với xoài cát Hòa Lộc và 92,7% đối với xoài Úc (R2E2); Việc phân loại xoài (loại 1, loại 2 hoặc loại 3) trong giao dịch giữa người sản xuất với vựa là do chủ vựa quyết định với tỷ lệ 100% ở cả 3 giống xoài và việc phân loại phụ thuộc vào ý chí chủ quản của chủ vựa; 100% chủ vựa tiến hành sơ chế, bảo quản xoài sau thu gom theo phương thức thô sơ (cắt cuốn, dùng khăn hoặc giấy mền lau sạch vết bẩn hoặc mủ trên quả xoài, đóng vào sọt nhựa có lót giấy báo, có dấm đất đèn khi thương lái hoặc chợ đầu mối yêu cầu và tất cả các công đoạn nêu trên đều thực hiện theo phương thức thủ công) (bảng 2).
	Từ hiện trạng nêu trên đã cho thấy khả năng và phương thức thu gom là những điểm mạnh trong chuỗi chu chuyển xoài từ người sản xuất đến người tiêu thụ ở Cam Lâm. Bởi vì, phần lớn các vựa đều không hạn chế về số lượng khi thu gom, đều này đã khẳng định nhu cầu lớn của thị trường đối với 3 giống xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2) hiện đang trồng ở Cam Lâm. Tương tự, đa số người sản xuất mang xoài sau thu hoạch đến vựa để tiêu thụ đã giảm bớt khâu trung gian của thương lái và đã hình thành mối liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp (chủ vựa) mặc dù còn lỏng lẻo.
Ngược lại, phương thức phân loại và sơ chế, bảo quản lại là những điểm yếu trong chuỗi chu chuyển xoài ở huyện Cam Lâm. Bởi vì, theo người sản xuất thì sau thu hoạch tỷ lệ xoài loại 1, 2 và 3 của giống xoài canh nông lần lượt là 65,7%, 26,6% và 7,8%, của xoài cát Hòa Lộc lần lượt là 72,4%, 21,5% và 6,1%, của xoài Úc (R2E2) lần lượt là 71,1% và 28,9% (đồ thị 1), hơn nữa trong thực tiễn cũng đã có quy ước về phân loại xoài loại 1 đối với xoài canh nông (trong lượng quả ≥ 0,3 kg, quả đã chín sinh lý, vỏ quả không có vết sâu bệnh và mủ), đối với xoài cát Hòa Lộc (trong lượng quả ≥ 0,4 kg, quả đã chín sinh lý, vỏ quả không có vết sâu bệnh và mủ), đối với xoài Úc (trong lượng quả ≥ 0,6 kg, quả đã chín sinh lý, vỏ quả không có vết sâu bệnh và mủ), tuy nhiên do chủ vựa là người quyết định trong phân loại xoài nên tỷ lệ xoài loại 1 của cả 3 giống trong thực tế giao dịch không đạt được như kết quả phân loại của người sản xuất, trong thực tiễn đã xảy ra hiện tượng lượng quả loại 1 của chủ vựa xuất cho chợ đầu mối hoặc thương lái cao hơn so với lượng quả loại 1 thu gom của người sản xuất, điều này đã cho thấy chưa có sự minh bạch trong việc phân phối thu nhập từ xoài giữa người sản xuất với chủ vựa. Tương tự, do phương thức sơ chế, bảo quản thô sơ và thủ công cũng đã làm tăng chi phí giá thành vì tỷ lệ hao hụt cao do thối nhũn và tăng công lao động phổ thông.
Ngoài ra, do tác động của thị trường nên giá thu gom xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2) giữa các thời điểm trong vụ sản xuất (sản xuất chính vụ) và giữa các cấp phân loại cũng có sự biến động lớn. Đối với xoài canh nông, thời điểm đầu và cuối vụ giá loại 1 và 2 lần lượt là 11.402 đồng/kg, 6.011 đồng/kg, trong khi đó thời điểm giữa vụ lần lượt chỉ còn 8.965 đồng/kg, 4.847 đồng/kg và giảm tương ứng 21,4%, 19,4%. Đối với xoài cát Hòa Lộc, thời điểm đầu và cuối vụ giá loại 1 và 2 lần lượt là 29131 đồng/kg, 14347 đồng/kg, trong khi đó thời điểm giữa vụ lần lượt chỉ còn 19.872 đồng/kg, 11.095 đồng/kg và giảm tương ứng 31,8%, 22,7%. Đối với xoài Úc (R2E2), thời điểm đầu và cuối vụ giá loại 1 và 2 lần lượt là 54.350 đồng/kg, 17.445 đồng/kg, trong khi đó thời điểm giữa vụ lần lượt chỉ còn 42.313 đồng/kg, 14.755 đồng/kg và giảm tương ứng 22,1%, 15,4%. Tương tự, chênh lệch giá giữa xoài loại 1 và 2 trong cùng thời điểm thu hoạch của xoài canh nông từ 45,9 - 47,3%, xoài cát Hòa Lộc từ 44,2 - 50,8% và xoài Úc (R2E2) từ 65,1 - 67,9%. Đặc biệt, so với giá xoài canh nông trong cùng thời điểm thu hoạch và cùng cấp phân loại, giá xoài cát Hòa Lộc cao hơn từ 121,7 - 155,5% và giá xoài Úc (R2E2) cao hơn từ 190,2 - 376,7% (đồ thị 2). Như vậy ở khía cạnh giá thu gom, sản xuất xoài cát Hòa Lộc, Úc (R2E2) có lợi thế hơn xoài canh nông và tăng tỷ lệ xoài loại 1 sẽ mang lại hiệu quả smar xuất cao hơn.
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Bảng 3. Những khó khăn trong chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài huyện Cam Lâm
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ vựa gặp khó khăn (%)
	Những khó khăn gặp phải trong hoạt động thu gom và phân phối

	- Khó khăn về thị trường
	53,1
	- Giá cả và nhu cầu không ổn định.
- Không biết được thông tin về giá giao dịch tại các chợ đầu mối.
- Không giao dịch trực tiếp với thương lái phân phối ở chợ đầu mối.
- Cạnh tranh giá thu gom giữa các chủ vựa.
- Cạnh tranh giá bán giữa các chủ vựa.
- Lượng hàng không ổn định.

	- Khó khăn về vận chuyển
	32,8
	- Cước phí vận chuyển cao.
- Không chủ động phương tiện vận chuyển.

	- Khó khăn về vốn
	23,4
	- Thiếu vốn đầu tư kinh doanh.
- Không nắm bắt các chính sách ưu đãi về vốn.

	- Khó khăn về thanh khoản
	56,3
	- Thương lái không thanh toán.
- Thương lái găm hàng để lợi dụng vốn.
- Chủ vườn không trả nợ phần vốn ứng trước khi giá lên cao hoặc mất mùa. 

	- Khó khăn về sơ chế, bảo quản
	10,9
	- Thời gian bảo quản ngắn và tỷ lệ thối nhũn sau bảo quản cao.


	Trong hoạt động thu gom và phân phối xoài của các vựa ở huyện Cam Lâm đã gặp những khó khăn như sau: 53,1% vựa gặp khó khăn về thị trường; 32,8% gặp khó khăn về vận chuyển; 23,4% gặp khó khăn về nguồn vốn; 56,3% gặp khó khăn về thanh khoản; và 10,9% gặp khó khăn về sơ chế, bảo quản. Trong đó, khó khăn về thị trường là giá và nhu cầu thị trường biến động nhiều và không ổn định, chủ vựa không biết được thông tin về giá giao dịch tại các chợ đầu mối cũng như giá xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc nên không làm chủ được trong việc thương thảo giá bán, việc giao dịch với thương lái và chợ đầu mối chủ yếu qua điện thoại nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, cạnh tranh giá thu gom giữa các chủ vựa trong thời điểm đầu hoặc cuối vụ thu hoạch, cạnh tranh giá bán giữa các chủ vựa, lượng hàng không ổn định nên không chủ động trong việc ký kết hợp đồng lâu dài. Khó khăn về vận chuyển đã gặp là cước phí vận chuyển cao và không chủ động được phương tiện vận chuyển. Khó khăn về nguồn vốn là thiếu vốn để đầu tư và chưa tiếp cận được các chính sách ưu đãi về vốn. Khó khăn về thanh khoản là thương lái (ở chọ đầu mối hoặc xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc) không thanh toán, găm hàng để lợi dụng nguồn vốn và người sản xuất (chủ vườn) không hoàn trả phần vốn ứng trước khi giá lên cao hoặc mất mùa. Khó khăn về sơ chế, bảo quản là chưa nắm bắt quy trình và hệ thống sơ chế, bảo quản nên tỷ lệ hao hụt cao (do bị thối nhũn) và thời gian bảo quản ngắn (bảng 3).
	Từ những khó khăn nêu trên đã cho thấy những điểm yếu trong chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm như sau: Mặc dù nhu cầu thị trường có và đã định hình được thị trường tiêu thụ truyền thống của xoài canh nông, cát Hòa Lộc, Úc (R2E2) ở huyện Cam Lâm, nhưng trong sản xuất chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau nên dẫn đến hiện tượng giá thu gom không ổn định, không làm chủ trong hoạt động giao dịch thương thảo về giá với thương lái xuất khẩu hoặc chợ đầu mối, xảy ra sự cạnh tranh giá giữa các chủ vựa trong hoạt động cung cấp cho thương lái xuất khẩu hoặc chợ đầu mối, không ổn định lượng hàng để cung ứng, bị phụ thuộc quá nhiều vào thương lái xuất khẩu hoặc chợ đầu mối và tiềm ẩn nguy cơ mất vốn. Khả năng cạnh tranh còn thấp do không chủ động phương tiện vận chuyển, cước phí vận chuyển cao và tỷ lệ hao hụt lớn.
[bookmark: _Toc531111795]4. Điểm mạnh và điểm yếu trong chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Cam Lâm
	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	- Đã hình thành được vùng sản xuất xoài hàng hóa với 3 giống chủ lực canh nông, cát Hòa Lộc, Úc (R2E2) và phân cấp xoài loại 1 trong sản xuất chiếm tỷ lệ cao. 
- Thị trường có nhu cầu và đã xây dựng được thị trường tiêu thụ truyền thống đối với xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2).
- Hạn chế được trung gian thương lái trong chuỗi chu chuyển từ người sản xuất đến người tiêu dùng.
- Mặc dù chưa chặt chẽ và bền vững nhưng mối liên kết giữa người sản xuất với chủ vựa thu gom đã được hình thành.
	- Thị trường tiêu thụ xoài Úc (R2E2) chưa thực sự bền vững.
- Giá thu gom và tiêu thụ không ổn định.
- Nguồn hàng chưa ổn định.
- Giá xoài canh nông quá thấp.
- Chưa có sự minh bạch trong phân phối thu nhập từ xoài giữa người sản xuất với chủ vựa.
- Khả năng cạnh tranh thấp do chi phí giá thành sau thu hoạch bị nâng cao (thời gian bảo quản ngắn, hao hụt sau bảo quản cao, cước phí vận chuyển cao, thiếu thông tin thị trường).
- Chưa có sự liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau.



[bookmark: _Toc531111796]5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất xoài ở Cam Lâm
	Từ hiện trạng và điểm mạnh, điểm yếu của chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài từ người sản xuất đến người tiêu dùng, để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất xoài ở Cam Lâm cần quan tâm các giải pháp sau:
	- Giải pháp khoa học công nghệ: Phát huy kỷ năng canh tác xoài hiện có của người sản xuất, tiếp tục đào tạo bổ sung kỹ thuật canh tác xoài theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất. 
	- Giải pháp về thị trường và tổ chức lại sản xuất:
     + Xây dựng Hợp tác xã Xoài Cam Lâm (tiếp cận theo hướng ngành hàng, xã viên là các chủ vựa thu gom, người trực tiếp sản xuất xoài và người vận tải; xã viên không bị ràng buộc bởi ranh giới hành chính giữa các xã trong huyện) để thực hiện nhiệm vụ:
          Định hình, khuyến cáo diện tích sản xuất và thời điểm thu hoạch đối với xoài canh nông, cát Hòa Lộc, Úc (R2E2) và một số giống xoài mới theo yêu cầu thị trường (như xoài Đài Loan) nhằm mục tiêu duy trì vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng được nhu cầu ổn định về lượng theo thời điểm, ổn định giá thu gom và nâng cao giá trị đối với từng giống xoài;
          Củng cố mối liên kết giữa liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau nhằm mục tiêu công bằng trong việc phân phối thu nhập từ xoài giữa các bên liên quan, hạn chế tối đa việc canh tranh không lành mạnh về giá thu gom và cung ứng, duy trì và giảm thiểu cấp trung gian trong thu gom và kiểm soát chất lượng xoài sau thu hoạch trước khi cung cấp cho thị trường;
          Thu thập, cung cấp thông tin về giá thị trường và các đầu mối tiêu thụ nhằm mục tiêu để các chủ vựa đủ cơ sở để lựa chọn đầu mối tiêu thụ cũng như chủ động trong thương thảo giá và phương thức thanh khoản, duy trì thị trường truyền thống của xoài Cam Lâm;
          Liên kết để cung ứng nguồn hàng ổn định cho các công ty/cơ sở sơ chế và bảo quản xoài hiện có trên địa bàn huyện Cam Lâm nhằm mục tiêu duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu xoài Cam Lâm, đặc biệt là xoài cát Hòa Lộc và Úc (R2E2);
          Hình thành đội xe lạnh (kêu gọi tham gia từ xã viên) để trực tiếp thực hiện dịch vụ vận tải hàng hóa nông sản bảo quản lạnh nhằm mục tiêu giảm chi phí sau thu hoạch, hạn chế tối đa hao hụt và cung ứng nhanh xoài Cam Lâm cho thị trường trong và ngoài nước.         
	- Giải pháp về hạ tầng và chính sách: Xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ một số vựa lớn về hạ tầng, thiết bị máy móc và công nghệ sơ chế bảo quản xoài sau thu hoạch nhằm mục tiêu để chủ vựa tự bảo quản tốt xoài trước khi cung cấp và chủ vựa thực hiện dịch vụ bảo quản cho các vựa nhỏ còn lại thuộc hợp tác xã.
[bookmark: _Toc531111797]IV. KẾT LUẬN
	Từ kết quả điều tra và đánh giá hiện trạng chuỗi chu chuyển xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2) từ người sản xuất đến người tiêu dùng ở huyện Cam Lâm đã xác định được các điểm mạnh là: Hình thành được vùng sản xuất xoài hàng hóa với 3 giống chủ lực canh nông, cát Hòa Lộc, Úc (R2E2) và phân cấp xoài loại 1 trong sản xuất chiếm tỷ lệ cao; Thị trường có nhu cầu và đã xây dựng được thị trường tiêu thụ truyền thống đối với xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2); Giảm thiểu trung gian thương lái trong chuỗi chu chuyển từ người sản xuất đến người tiêu dùng; Bước đầu hình thành mối liên kết giữa người sản xuất với chủ vựa thu gom.
	Bên cạnh đó cũng đã xác định được các điểm yếu cần khắc phục như sau: Thị trường tiêu thụ xoài Úc (R2E2) chưa thực sự bền vững; Giá thu gom và tiêu thụ không ổn định; Nguồn hàng chưa ổn định; Giá xoài canh nông quá thấp; Chưa có sự minh bạch trong phân phối thu nhập từ xoài giữa người sản xuất với chủ vựa; Khả năng cạnh tranh thấp do chi phí giá thành sau thu hoạch cao; Chưa có sự liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau.
	Để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất xoài ở Cam Lâm cần quan tâm đến các giải pháp: Phát huy kỷ năng canh tác xoài hiện có của người sản xuất, đào tạo bổ sung kỹ thuật canh tác xoài theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất; Xây dựng Hợp tác xã Xoài Cam Lâm theo hướng tiếp cận ngành hàng để thực hiện các nhiệm vụ khuyến cáo diện tích sản xuất và thời điểm thu hoạch đối với xoài canh nông, cát Hòa Lộc, Úc (R2E2) và một số giống xoài mới theo yêu cầu thị trường, củng cố mối liên kết giữa liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau, thu thập, cung cấp thông tin về giá thị trường và các đầu mối tiêu thụ, liên kết để cung ứng nguồn hàng ổn định cho các công ty/cơ sở sơ chế và bảo quản xoài hiện có trên địa bàn huyện Cam Lâm và hình thành đội xe lạnh để trực tiếp thực hiện dịch vụ vận tải hàng hóa nông sản bảo quản lạnh; Xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ một số vựa lớn về hạ tầng, thiết bị máy móc và công nghệ sơ chế bảo quản xoài sau thu hoạch./.
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Loại 1 (%)	
Canh nông	Hòa Lộc	Úc (R2E2)	65.684468999386127	72.366261896947819	71.076523994811936	Loại 2 (%)	
Canh nông	Hòa Lộc	Úc (R2E2)	26.550030693677101	21.529373153921892	28.923476005188071	Loại 3 (%)	
Canh nông	Hòa Lộc	Úc (R2E2)	7.7655003069367705	6.104364949130292	



Xoài Canh nông	
Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Loại 1	Loại 2	8965.1493598862035	11401.864035087719	4846.8899521531093	6011.1982082866743	Xoài cát Hòa Lộc	
Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Loại 1	Loại 2	19871.705426356588	29130.612244897959	11094.715447154471	14346.938775510203	Xoài Úc (R2E2)	
Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Loại 1	Loại 2	42312.5	54350.490196078434	14754.62962962963	17444.683136412459	


1

